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Môn Đọc Hiểu/ Làm Văn
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 3 có khả năng: 

•	 Đọc	đủ	các	loại	truyện,	sách	và	tạp	chí.
•	 Hầu	hết	thời	gian	là	đọc	thầm	và	nói	về	câu	chuyện	mà	

các	em	đọc.
•	 Biết	được	đại	ý	và	các	chi	tiết	quan	trọng	trong	câu	

chuyệc	hoặc	quyển	sách.
•	 Sử	dụng	các	phương	pháp	đa	dạng	của	môn	tập	đọc	để	

hiểu	được	những	gì	mà	các	em	đọc.
•	 Viết	truyện,	làm	thơ	và	viết	kịch.
•	 Làm	dự	án	và	báo	cáo	về	môn	Sử	Địa	và	Khoa	Học.



Môn Toán
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 3 có khả năng:

•	 Hiểu	được	số	nguyên	và	phân	số.
•	 Đếm,	xếp	thứ	tự	và	phân	loại	các	đồ	vật	ra	thành	nhóm.
•	 Đánh	giá,	ước	lượng,	làm	tròn	số	hoặc	sử	dụng	con	số	chính	

xác.
•	 Đánh	giá,	đi	đến	kết	luận	và	giải	thích	đáp	án.
•	 Sử	dụng	thước/thước	Anh/mét	để	đo	đạc	theo	đơn	vị	tiêu	chuẩn	

và	mét.
•	 Biết	đọc	giờ	bằng	cách	sử	dụng	đồng	hồ	chữ	số	và	đồng	hồ	

thường	và	xác	định	được	thời	gian	đã	trôi	qua	bao	lâu.
•	 Dùng	các	đồ	vật	để	đo	diện	tích	(số	lượng	bao	phủ	phần	bên	

trong,	thí	dụ	như	là:	“Bao	nhiêu	miếng	gỗ	có	thể	che	kín	đáy	
hộp	giày?”)và	chu	vi	(Khoảng	cách	chung	quanh,	thí	dụ	như:	
“Bao	nhiêu	miếng	gỗ	có	thể	giáp	vòng	ngoài	của	hộp	giày?”)

•	 Tìm	và	cho	biết	các	dữ	liệu	trên	các	loại	biểu	đồ.
•	 Sử	dụng	vòng	quay	số	hoặc	hột	súc	sắc	để	xác	định	kết	quả	xác	

suất.
•	 Diễn	tả	các	dữ	liệu	bằng	cách	sử	dụng	các	chữ	như	lớn	nhất,	

nhỏ	nhất,	luôn	luôn	và	ít	khi.
•	 Nhận	dạng	và	tiếp	tục	dãy	số.
•	 Cộng,	trừ,	nhân	và	chia	bằng	cách	sử	dụng	con	số,	đồ	vật	và	bài	

toán	đố.
•	 Nhận	dạng	và	so	sánh	hình	mặt	phẳng	(hình	tam	giác,	hình	

vuông,	hình	chữ	nhật)	và	hình	khối	(lập	phương,	lăng	trụ,	và	
hình	ống)

•	 Giải	thích	phương	pháp	giải	1	bài	toán	bằng	ngôn	từ	của	mình.



Môn Khoa Học
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 3 có khả năng:

•	 Phát	huy	kỹ	năng	về	5	giác	quan	trong	khi	học	môn	khoa	
học.

•	 Đem	lại	sự	hiểu	biết	về	khái	niệm	cơ	bản	của	quả	địa	cầu	
như	là	nhận	dạng	và	đặc	điểm	của	các	tầng	lớp	của	trái	đất	
cũng	như	giải	thích	được	các	chu	kỳ	của	đá.	

•	 Biết	được	âm	thanh	là	1	dạng	năng	lượng	và	âm	thanh	bắt	
đầu	khi	1	vật	rung	động.	Âm	thanh	di	chuyển	xuyên	qua	
chất	khí,	chất	lỏng	và	chất	rắn.

•	 Phát	huy	sự	hiểu	biết	rằng	thảo	mộc	có	các	cấu	trúc	khác	
nhau	nhằm	để	đáp	ứng	được	những	chức	năng	sinh	trưởng	
và	tồn	tại	cũng	như	các	bộ	phận	của	sinh	vật	kết	hợp	với	
nhau	như	thế	nào	(như	là	rễ,	nhánh,	và	lá	của	thảo	mộc)

•	 Hướng	dẫn	những	nghiên	cứu	thực	hành	để	khám	phá	và	
tìm	hiểu	thế	giới	của	chúng.

•	 Ghi	lại	những	quan	sát	vào	quyển	tập	môn	khoa	học.	



Môn Khoa Học Xã Hội
Cho đến cuối năm, học sinh lớp 3 có khả năng:

•	 Giải	thích	được	phẩm	chất	của	1	người	công	dân	tốt	bằng	
cách	nhận	ra	người	nào	trong	cộng	đồng	có	thể	đem	lại	
được	sự	đổi	mới.

•	 Trao	đổi	về	nhiều	vai	trò	mà	cá	nhân	có	thể	làm	được	trong	
gia	đình,	nơi	làm	việc	và	trong	cộng	đồng.

•	 Nghiên	cứu	được	cách	thức	1	cá	nhân	có	thể	đề	xướng	
được	sự	đổi	mới	trong	khu	phố	và	cộng	đồng.

•	 Trao	đổi	về	vai	trò	của	các	anh	hùng	thực	sự	và	hư	cấu	
trong	việc	hình	thành	nền	văn	hóa	của	cộng	đồng.

•	 Trao	đổi	về	những	rắc	rối	và	mâu	thuẩn	được	các	nhân	vật	
lãnh	đạo	và	cộng	đồng	giải	quyết.

•	 Học	tập,	nghiên	cứu	và	bày	tỏ	sự	hiểu	biết	về	Lịch	Sử	
Người	Mỹ	Gốc	Châu	Phi.	



Giáo Dục Sức Khỏe/Thể Lực

Nghệ Thuật và Âm Nhạc

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 3 có khả năng:
•	 Nhận	ra	được	tầm	quan	trọng	của	trái	cây,	rau	cải,	chất	canxi	và	

nước.
•	 Nhận	ra	được	những	tình	huống	nguy	hiểm	và	cách	thức	để	gọi	

9-1-1.
•	 Hiểu	được	rằng	nếu	có	thói	quen	tốt	về	sức	khỏe	có	thể	tránh	

được	bệnh	tật.	
•	 Có	thể	hít	đất,	cuộn	tròn	và	chạm	ngón	chân.
•	 Rê	bóng	đá	bằng	chân	và	nhồi	bóng	rổ	bằng	tay.
•	 Hiểu	được	các	quy	định	khi	ở	gần	nước.
•	 Tham	gia	vào	các	trò	chơi	ném	và	chụp.	

Cho đến cuối năm, học sinh lớp 3 có khả năng:
Nghệ Thuật

•	 Cho	thấy	được	sự	điều	khiển	và	tự	tin	khi	sử	dụng	viết	chì	sáp,	
sơn	và	đất	sét	để	sáng	tạo	nghệ	thuật.

•	 Biết	được	các	nghệ	sĩ	dùng	những	ý	tưởng	khác	nhau	để	tạo	ra	
các	loại	nghệ	thuật	đa	dạng.

•	 Kể	tên	được	các	hình	thức	nghệ	thuật	như	là	tranh	chân	dung,	
phong	cảnh	và	điêu	khắc.	

Âm Nhạc
•	 Hát	được	các	loại	bài	hát	tiêu	biểu	cho	những	phong	cách	và	văn	

hóa	khác	nhau.
•	 Hát	1	bài	ca	sử	dụng	các	đặc	trưng	của	âm	thanh	to/êm	dịu,	

nhanh/chậm.
•	 Đọc	và	viết	được	các	giai	điệu	đơn	giản.	


